
Phụ lục 
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC CHUẨN HÓA TRONG LĨNH VỰC 

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT 
CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG, UBND CẤP HUYỆN TỈNH CAO BẰNG 

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng 5 năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng) 
 

 
 

TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm thực 
hiện 

Cách thức 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

1 Cấp Giấy 
chứng nhận 
cơ sở đủ 
điều kiện an 
toàn   thực 
phẩm đối 
với cơ sở 
sản xuất, 
kinh doanh 
thực  phẩm 
nông, lâm, 
thủy sản 
(2.001827) 

15 ngày kể 
từ ngày 
nhận đủ 
hồ sơ hợp 
lệ 

- Trường hợp 
thuộc thẩm 
quyền giải quyết 
của Sở Nông 
nghiệp và Môi 
trường: Trung 
tâm Phục vụ 
hành chính công 
tỉnh Cao Bằng. 
- Trường hợp 
thuộc thẩm 
quyền giải quyết 
của UBND cấp 
huyện: Bộ phận 
tiếp nhận hồ sơ 
và trả kết quả 
giải quyết TTHC 
cấp huyện. 

Nộp   hồ 
sơ, nhận 
kết quả: 
- Trực 
tiếp. 
- Qua dịch 
vụ bưu 
chính công 
ích. 
- Qua dịch 
vụ công 
trực tuyến 
một phần. 

Thẩm   định 
cấp giấy 
chứng nhân an 
toán thực 
phẩm đối với 
cơ sở sản xuất, 
kinh   doanh 
thực phẩm 
nông, lâm, 
thủy sản: 
700.000 đ/cơ sở. 

- Luật An toàn thực 
phẩm số 55/2010/QH12 
ngày 17 tháng 6 năm 
2010 của Quốc hội; 
- Thông tư số 
38/2018/TT-BNNPTNT 
ngày 25/12/2018 của 
Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn 
quy định việc thẩm 
định, chứng nhận cơ sở 
sản xuất, kinh doanh 
thực phẩm nông, lâm, 
thủy sản đủ điều kiện an 
toàn thực phẩm thuộc 
phạm vi quản lý của Bộ 
Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn; 
- Thông tư số 
17/2024/TT-BNNPTNT 
ngày  28/11/2024 của 
Bộ  Nông  nghiệp  và 

Cắt giảm 
thời hạn 
giải quyết 
TTHC từ 
15 ngày 
xuống 
còn  11 
ngày làm 
việc. 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm thực 
hiện 

Cách thức 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

      Phát triển nông thôn về 
sửa đổi, bổ sung một số 
Thông tư quy định thẩm 
định, chứng nhận cơ sở 
sản xuất, kinh doanh 
thực phẩm nông lâm 
thủy sản đủ điều kiện an 
toàn thực phẩm thuộc 
phạm vi quản lý của Bộ 
Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn. 
- Thông tư số 
286/2016/TT-BTC ngày 
14/11/2016 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính 
Quy định mức thu, chế 
độ thu, nộp, quản lý và 
sử dụng phí thẩm định 
quản lý chất lượng, an 
toàn thực phẩm trong 
lĩnh vực nông nghiệp, 
được sửa đổi, bổ sung 
tại Thông tư số 
44/2018/TT-BTC ngày 
07/5/2018 của Bộ Tài 
chính. 

 

 
Tổng số danh mục TTHC công bố 01 TTHC 
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